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1 Hoàng Gia Bảo 06/07/1999 221474736 39 01 0 2 52580102 V00 6,3 19,0 0,5 19,5 Trúng tuyển 

2 Lê Trần Nhật Thái 29/09/1999 221490007 39 03 0 2 52580102 V02 7,8 23,5 0,5 24,0 Trúng tuyển 

3 Lê Xuân Đức 26/08/1999 142922515 21 09 0 2NT 52580102 V00 7,1 21,2 1 22,2 Trúng tuyển 

4 Nguyễn Bá Luật 15/08/1999 221469797 39 05 0 1 52580102 V00 6,6 19,7 1,5 21,2 Trúng tuyển 

5 Nguyễn Bạch Trúc Giang 09/06/1999 221459640 39 01 0 2 52580102 V00 6,5 19,4 0,5 19,9 Trúng tuyển 

6 Nguyễn Như Nguyện 10/12/1999 233267933 36 01 0 1 52580102 V01 6,3 19,0 1,5 20,5 Trúng tuyển 

7 Phan Văn Khởi 24/12/1999 221441004 39 08 0 2NT 52580102 V00 7,6 22,9 1 23,9 Trúng tuyển 

8 Trần Trung Nguyên 16/01/1999 225711979 41 04 0 2NT 52580102 V00 6,6 19,9 1 20,9 Trúng tuyển 

9 Võ Lê Toàn 24/09/1999 221456722 39 01 0 2 52580102 V00 6,6 19,9 0,5 20,4 Trúng tuyển 

10 Vũ Đình Bảo An 01/05/1999 206183531 34 13 0 2NT 52580102 A00 8,6 25,7 1 26,7 Trúng tuyển 
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